
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÀNH DŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP,
 NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND  ngày 03/04/2025 của UBND xã Hành Dũng)

TT
hộ

TT
khẩu Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới

tính
Số CCCD/
CNTND

ĐDCN/hộ chiếu

Ngày, tháng,
năm sinh địa chỉ thôn Ghi

chú
I Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình

I Thôn Trung Mỹ

1
1 Trần Như Kinh Nam 051061010096 12/12/1961 Trung Mỹ
2 Võ Thị Phi Kinh Nữ 051160008558 01/03/1960 Trung Mỹ

2
1 Nguyễn Hữu Tùng Kinh Nam 051062003864 20/11/1962 Trung Mỹ
2 Nguyễn Thị Thanh Liên Kinh Nữ 051164013192 10/10/1964 Trung Mỹ

3
1 Võ Quỳnh Lan Kinh Nữ 051050003655 20/01/1950 Trung Mỹ
2 Nguyễn Thị Lãm Kinh Nữ 051156009689 10/10/1956 Trung Mỹ
3 Võ Duy Khoa Kinh Nam 051085016964 13/02/1985 Trung Mỹ

4 1 Lê Thị Thùy Nhiên Kinh Nữ 051164012499 10/12/1964 Trung Mỹ

5
1 Huỳnh Thị Liệu Kinh Nữ 051160010929 05/01/1960 Trung Mỹ
2 Đoàn Văn Trang Kinh Nam 051094015456 08/03/1994 Trung Mỹ

6 1 Lê Thị Hồng Thanh Kinh Nữ 051164011409 24/10/1964 Trung Mỹ

7

1 Nguyễn Thị Trinh Kinh Nữ 051167010585 12/08/1967 Trung Mỹ
2 Nguyễn Vạn Bang Kinh Nam 051086008205 12/01/1986 Trung Mỹ
3 Nguyễn Vạn Cầm Kinh Nam 051095011674 01/03/1995 Trung Mỹ
4 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kinh Nữ 051191012704 10/09/1991 Trung Mỹ

8
1 Mai Văn Hồng Kinh Nam 051066013620 07/12/1966 Trung Mỹ
2 Lê Thị Nan Kinh Nữ 051168018559 10/03/1968 Trung Mỹ

9
1 Lê Xuân Tạo Kinh Nam 051062007769 20/06/1962 Trung Mỹ
2 Đỗ Thị Sâm Kinh Nam 051159007705 10/07/1959 Trung Mỹ

10
1 Nguyễn Về Kinh Nữ 051064004142 02/10/1964 Trung Mỹ
2 Nguyễn Thị Chín Kinh Nữ 051164013408 10/10/1964 Trung Mỹ

11
1 Lê Văn Nhựt Kinh Nam 051062010058 24/04/1962 Trung Mỹ
2 Nguyễn Thị Hoa Kinh Nữ 051164007894 12/05/1964 Trung Mỹ

12
1 Nguyễn Tòng Kinh Nam 051163008050 14/01/1962 Trung Mỹ
2 Nguyễn Thị Nồng Kinh Nữ 051163008050 14/01/1963 Trung Mỹ

13 1 Huỳnh Thị Tám Kinh Nữ 051163010361 08/06/1963 Trung Mỹ

14
1 Lê Văn Xuất Kinh Nam 051063013829 01/01/1963 Trung Mỹ
2 Nguyễn Thị Tờn Kinh Nữ 051162008464 25/07/1962 Trung Mỹ

15
1 Hồ Thuyên Kinh Nam 051064011692 01/01/1964 Trung Mỹ
2 Hà Thị Chín Kinh Nữ 051163006375 08/03/1963 Trung Mỹ

16
1 Nguyễn Vạn Xuân Kinh Nam 051064014249 09/03/1964 Trung Mỹ
2 Nguyễn Thị Ba Kinh Nữ 051161003509 01/01/1961 Trung Mỹ

17

1 Lê Văn Hoanh Kinh Nam 051072018603 06/02/1972 Trung Mỹ
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2 Trần Thị Hùng Kinh Nữ 051173013472 16/02/1973 Trung Mỹ
3 Lê Văn Việt Kinh Nam 05109909542 10/11/1999 Trung Mỹ
4 Lê Tú Uyên Kinh Nữ 051302004010 15/07/2002 Trung Mỹ
5 Lê Văn Tịnh Kinh Nam 051210011102 11/02/2010 Trung Mỹ
6 Lê Hương Giang Kinh Nữ 051312012995 30/10/2012 Trung Mỹ

18

1 Nguyễn Tiến Khôi Kinh Nam 051065010133 27/07/1965 Trung Mỹ
2 Nguyễn Thị Kim Nam Kinh Nữ 051179015983 27/07/1979 Trung Mỹ
3 Nguyễn Yến Nhi Kinh Nữ 051309001783 30/03/2009 Trung Mỹ
4 Nguyễn Yến Như Kinh Nữ 05131400930 18/09/2014 Trung Mỹ

Thôn Trung Mỹ: 18 hộ, 42 khẩu
II Thôn Kim Thành

1

1 Nguyễn Thị Mười Kinh Nữ 051070027115 09/03/1971 Kim Thành
2 Mai Thị Ngọc Ly Kinh Nữ 051304010515 10/09/2004 Kim Thành
3 Mai Văn Thương Kinh Nam 051070027115 05/12/1970 Kim Thành
4 Mai Thị Ngọc Chi Kinh Nữ 051301004667 05/01/2001 Kim Thành

2
1 Nguyễn Thị Tư Kinh Nữ 051164005543 08/02/1964 Kim Thành
2 Hồ Thuyết Kinh Nam 051060008778 20/02/1960 Kim Thành

3
1 Võ Duy Chín Kinh Nam 051064011384 10/04/1964 Kim Thành
2 Nguyễn Thị Vẫn Kinh Nữ 051165006359 04/05/1965 Kim Thành

4 1 Nguyễn Thị Hoa Kinh Nữ 051168012287 18/06/1968 Kim Thành

5
1 Phạm Đình Trúc Kinh Nam 051071006737 20/12/1971 Kim Thành
2 Phạm Thị Ánh Kinh Nữ 051174013263 07/01/1974 Kim Thành

6

1 Võ Chí Năm Kinh Nam 051069011723 03/07/0969 Kim Thành
2 Nguyễn Thị Huyền Kinh Nữ 051168026918 04/02/1968 Kim Thành
3 Võ Chí Nam Kinh Nam 051200001681 09/11/2000 Kim Thành
4 Võ Chí Động Kinh Nam 051203013542 31/07/2003 Kim Thành

7
1 Võ Ánh Dương Quang Kinh Nam 051090010956 02/11/1990 Kim Thành
2 Võ Duy Thoại Kinh Nam 051096015256 15/08/1996 Kim Thành

8

1 Võ Văn Tuấn Kinh Nam 051078015499 14/07/1978 Kim Thành
2 Nguyễn Thị Thu Kinh Nữ 051183006036 14/07/1983 Kim Thành
3 Võ Thất Sinh Kinh Nam 051203010250 31/05/2003 Kim Thành
4 Võ Long Nhật Kinh Nam 051209010680 01/08/2009 Kim Thành

9
1 Nguyễn Hiền Triết Kinh Nam 051066015407 10/11/1966 Kim Thành
2 Đoàn Trần Yến Phượng Kinh Nữ 051172009996 02/10/1972 Kim Thành
3 Nguyễn Hiền Hoài Nhân Kinh Nam 051098006764 10/10/1998 Kim Thành

10

1 Phạm Ngọc Thành Kinh Nam 051079007187 20/08/1979 Kim Thành
2 Võ Thị Ngọc Kinh Nữ 051185006702 15/05/1985 Kim Thành
3 Phạm Đăng Khôi Kinh Nam 01211008934 11/11/2011 Kim Thành
4 Phạm Thị Hải Âu Kinh Nữ 051313005543 16/07/2013 Kim Thành

11
1 Phạm Bá Đoan Kinh Nam 051071009527 01/01/1971 Kim Thành
2 Huỳnh Thị Kim Hương Kinh Nữ 051170011765 20/02/1970 Kim Thành
3 Phạm Thùy Dương Kinh Nữ 051098006128 19/05/1998 Kim Thành

17
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12
1 Đỗ Quang Thiệu Kinh Nam 051092012500 14/08/1992 Kim Thành
2 Phạm Thị Rô Ny Kinh Nữ 051192011596 04/12/1992 Kim Thành
3 Đỗ Phạm Hoàng Phúc Kinh Nam 051216013230 05/03/2016 Kim Thành

13

1 Phạm Ngọc Đương Kinh Nam 051065016034 14/10/1965 Kim Thành
2 Nguyễn Thị Ánh Lan Kinh Nữ 051168016302 05/03/1968 Kim Thành
3 Phạm Bảo Quốc Kinh Nam 051088005533 05/02/1988 Kim Thành
4 Nguyễn Thị Thỏa Kinh Nữ 051191012033 05/02/1991 Kim Thành
5 Phạm Thị Thúy Kiều Kinh Nữ 051191003638 10/03/1991 Kim Thành
6 Phạm Minh Châu Kinh Nam 051194015184 10/10/1994 Kim Thành
7 Phạm Nguyễn Thiên Kim Kinh Nữ 051319002796 27/03/2019 Kim Thành
8 Trần Phạm Như Quỳnh Kinh Nữ 051314000073 05/01/2014 Kim Thành
9 Trần Phạm Tuấn Kiệt Kinh Nam 051219005891 07/10/2019 Kim Thành

14
1 Phạm Văn Thủy Kinh Nam 051068019496 01/02/1968 Kim Thành
2 Lê Thị Thủy Kinh Nữ 051168013667 20/10/1968 Kim Thành

15
1 Nguyễn Duy Duy Kinh Nam 051069018904 01/01/1969 Kim Thành
2 Võ Thị Thắm Kinh Nữ 05117101105 01/01/1971 Kim Thành

16 1 Lê Thị Cẩm Kinh Nữ 051172005949 17/09/1972 Kim Thành

17
1 Lê Văn Quân Kinh Nam 051071002488 02/06/1971 Kim Thành
2 Phạm Thị Tuyết Anh Kinh Nữ 051181003152 04/07/1981 Kim Thành
3 Lê Thị Trà My Kinh Nữ 051317007537 03/08/2017 Kim Thành

19 1 Nguyễn Thị Thủy Kinh Nữ 051302005167 05/05/2002 Kim Thành

20

1 Phạm Ngọc Tàu Em Kinh Nam 051075006673 01/02/1975 Kim Thành
2 Ngô Thị Hông Thủy Kinh Nữ 051184007669 01/01/1984 Kim Thành
3 Phạm Thị Như Thảo Kinh Nữ 051302005550 26/08/2002 Kim Thành
4 Phạm Thị Như Quỳnh Kinh Nữ 051305006201 27/10/2005 Kim Thành
5 Phạm Ngọc Luân Kinh Nam 051318005104 05/08/2018 Kim Thành

21

1 Lê Văn Phùng Kinh Nam 051074012878 10/11/1974 Kim Thành
2 Phạm Thị Kim Loan Kinh Nữ 051185009573 24/02/1985 Kim Thành
3 Lê Thị Kim Yến Kinh Nữ 051308002084 22/04/2008 Kim Thành
4 Lê Kim Ngân Kinh Nữ 051312006904 17/07/2012 Kim Thành
5 Lê Minh Trí Kinh Nam 051316005912 30/09/2016 Kim Thành

22
1 Lê Văn Nhiệm Kinh Nam 051064020672 02/02/1964 Kim Thành
2 Võ Thị Phin Kinh Nữ 051164013125 12/08/1964 Kim Thành

23 1 Lê Công Sơn Kinh Nam 051073015317 20/07/1973 Kim Thành
24 1 Nguyễn Thị Phú Kinh Nữ 051164005894 10/01/1964 Kim Thành
25 1 Nguyễn Thị Kim Lưu Kinh Nữ 051174006020 01/11/1974 Kim Thành

26
1 Phạm Quốc Khởi Kinh Nam 051067002474 01/01/1967 Kim Thành
2 Lê Thịu Tuyết Vân Kinh Nữ 048169005141 15/10/1969 Kim Thành
3 Phạm Thị Cẩm Thúy Kinh Nữ 051198009414 17/08/1998 Kim Thành

27 1 Phạm Thị Thu Ân Kinh Nữ 051165005453 04/03/1965 Kim Thành

28

1 Trần Thị Mỹ Lệ Kinh Nữ 051186010021 01/01/1986 Kim Thành
2 Phạm Trần Nguyên Vũ Kinh Nam 051207018506 19/07/2007 Kim Thành
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3 Phạm Thế Mỹ Kinh Nam 051076014146 01/01/1976 Kim Thành
4 Phạm Trần Gia Huy Kinh Nam 051215003017 16/05/2015 Kim Thành

29

1 Nguyễn Thị Tý Kinh Nữ 051160012058 01/01/1960 Kim Thành
2 Đỗ Thị Tuyết Oanh Kinh Nữ 051185007559 27/12/1985 Kim Thành
3 Lê Kiều Vy Kinh Nữ 066307011247 11/05/2007 Kim Thành
4 Lê Khánh Ngân Kinh Nữ 066311017069 18/03/2011 Kim Thành

30

1 Võ Mai Ý Tâm Kinh Nữ 051308003626 12/06/2008 Kim Thành
2 Võ Mai Ý Toàn Kinh Nữ 051306005454 03/02/2006 Kim Thành
3 Nguyễn Đoàn Bích Cầm Kinh Nữ 051170011858 04/01/1970 Kim Thành
4 Võ Đức Tuấn Kinh Nam 051065015106 20/12/1965 Kim Thành

31
1 Nguyễn Văn Lô Kinh Nam 051069015270 10/10/1969 Kim Thành
2 Hà Thị Vy Ly Kinh Nữ 051170016610 20/01/1970 Kim Thành
3 Nguyễn Văn Khôi Kinh Nam 051098005176 02/06/1998 Kim Thành

32
1 Nguyễn Tấn Duy Kinh Nam 051067011189 01/01/1967 Kim Thành
2 Đinh Thị Kiều Phương Kinh Nữ 051168010655 01/01/1968 Kim Thành

33

1 Nguyễn Quốc Đại Kinh Nam 051200006322 11/11/2000 Kim Thành
2 Nguyễn Quốc Nhân Kinh Nam 051203013244 17/09/2003 Kim Thành
3 Lê Thị Thùy Dung Kinh Nữ 051177014027 25/05/1977 Kim Thành
4 Nguyễn Xuân Đài Kinh Nam 051075010905 25/01/1975 Kim Thành

34
1 Võ Duy Phương Kinh Nam 051069011580 30/12/1969 Kim Thành
2 Đinh Thị Kim Đính Kinh Nữ 051170015464 20/03/1970 Kim Thành
3 Võ Trung Kiên Kinh Nam 051207000831 19/07/2007 Kim Thành

35 1 Phạm Thị Minh Tâm Kinh Nữ 051173008064 10/11/1973 Kim Thành

36
1 Võ Văn Linh Kinh Nam 051062008039 23/09/1962 Kim Thành
2 Phạm Thị Quyết Kinh Nữ 051162006929 31/12/1962 Kim Thành

37
1 Trịnh Vân Kinh Nam 051068013047 01/01/1968 Kim Thành
2 Lê Thị Mộng Mận Kinh Nữ 051169008652 01/01/1969 Kim Thành

38

1 Nguyễn Văn Minh Kinh Nam 051089006737 16/08/1989 Kim Thành
2 Nguyễn Thị Huyên Kinh Nữ 051191009367 21/11/1991 Kim Thành
3

Nguyễn Bình Nhật
Cường

Kinh Nam 051213004039 22/09/2015 Kim Thành
4 Nguyễn Bình Nhật Nam Kinh Nam 051215006050 26/01/2013 Kim Thành

39

1 Trần Ngọc Việt Kinh Nam 051079009608 02/02/1979 Kim Thành
2 Trần Thị Kim Tuyết Kinh Nữ 084189012861 14/10/2013 Kim Thành
3 Nguyễn Thị Tiên Kinh Nữ 051310010889 06/05/1989 Kim Thành
4 Trần Thị Thu Tiền Kinh Nữ 051313011948 28/01/2010 Kim Thành

40

1 Lê Xuân Tàu Kinh Nam 051209001391 03/10/2009 Kim Thành
2 Lê Thị Thanh Nga Kinh Nữ 051305004617 29/05/2005 Kim Thành
3 Đỗ Thị Tuyết Kinh Nữ 051177012751 10/07/1977 Kim Thành
4 Lê Xuân Thạch Kinh Nam 051074007395 05/04/1974 Kim Thành

41

1 Phạm Trung Kiên Kinh Nam 051210004702 28/06/2010 Kim Thành
2 Phạm Ngọc Khánh Kinh Nam 051076015104 10/12/1976 Kim Thành
3 Phạm Như Thuần Kinh Nam 051201004283 29/05/2001 Kim Thành

28
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4 Huỳnh Thị Ngọc Kinh Nữ 051280014099 01/01/1980 Kim Thành

42
1 Lưu Hữu Quí Kinh Nam 051065010295 18/09/1965 Kim Thành
2 Võ Thị Hoài Kinh Nữ 051168014587 04/08/1968 Kim Thành
3 Lưu Văn Cường Kinh Nam 051091005734 20/11/1991 Kim Thành

43
1 Đỗ Quang Khanh Kinh Nam 051072010596 11/10/1972 Kim Thành
2 Nguyễn Thị Tại Kinh Nữ 051171005871 01/01/1971 Kim Thành

44

1 Nguyễn Văn Nguyên Kinh Nam 051082015013 10/10/1982 Kim Thành
2 Hồ Thị Kim Nhung Kinh Nữ 13/11/1985 Kim Thành
3 Nguyễn Thị Kim Tiên Kinh Nữ 051309011386 04/02/2009 Kim Thành
4 Nguyễn Thị Kim Tiến Kinh Nữ 051313004777 04/11/2013 Kim Thành
5 Nguyễn Văn Thành Kinh Nam 051216009683 20/03/2016 Kim Thành
6 Nguyễn Thị Kim Thương Kinh Nữ 051318001332 10/05/2018 Kim Thành

45
1 Phạm Ngọc Thời Kinh Nam 051069015407 02/04/1969 Kim Thành
2 Trần Thị Bích Phụng Kinh Nữ 051168013662 07/05/1968 Kim Thành
3 Phạm Nguyễn Huyền My Kinh Nữ 051318008722 26/07/2018 Kim Thành

46

1 Nguyễn Xuân Tin Kinh Nam 051072013820 12/02/1972 Kim Thành
2 Phan Thị Hoa Kinh Nữ 051172015826 20/07/1972 Kim Thành
3 Nguyễn Xuân Hưng Kinh Nam 0510970013927 30/04/1997 Kim Thành
4 Nguyễn Xuân Hải Kinh Nam 051099003403 30/04/1999 Kim Thành

47
1 Lê Văn Xanh Kinh Nam 051062005279 05/10/1962 Kim Thành
2 Nguyễn Thị Nhường Kinh Nữ 051167012522 04/01/1967 Kim Thành
3 Lê Văn Nhật Trường Kinh Nam 051093008328 08/02/1993 Kim Thành

48

1 Võ Văn Phương Kinh Nam 051066011006 04/04/1966 Kim Thành
2 Nguyễn Thị Tâm Kinh Nữ 051168017461 17/05/1968 Kim Thành
3 Võ Thanh Vũ Kinh Nam 0510910008886 24/10/1991 Kim Thành
4 Thái Thị Ngọc Yến Kinh Nữ 064301009400 01/07/2001 Kim Thành

49 1 Chế Hồng Lâm Kinh Nam 051064011447 28/10/1964 Kim Thành
Thôn Kim Thành: 49 hộ; 142 khẩu

III Thôn An Tân

1
1 Nguyễn Đức Thống Kinh Nam 051066011019 28/06/1966 An Tân
2 Đỗ Thị Thụy Kinh Nữ 051172003170 20/10/1972 An Tân

2
1 Võ Thị Cẩm Thúy Kinh Nữ 17/06/1967 An Tân
2 Phạm Vũ Đông Huyền Kinh Nữ 051087007387 05/09/1987 An Tân
3 Trần Thị Ngọc Dung Kinh Nữ 084191012166 17/06/1991 An Tân

3
1 Pham Thùy Kinh Nam 051080011429 28/04/1980 An Tân
2 Lê Thị Kiều Oanh Kinh Nữ 051183011321 21/08/1983 An Tân
3 Phạm Lê Quỳnh Giang Kinh Nữ 051305007573 24/09/2005 An Tân

4

1 Đỗ Văn Thủy Kinh Nam 049069018710 01/01/1969 An Tân
2 Phạm Thị Thúy Kinh Nữ 049169001838 01/01/1969 An Tân
3 Đỗ Quốc Trường Kinh Nam 049201009160 08/08/2001 An Tân
4 Lê Thị Phương Ly Kinh Nữ 051301003563 12/06/2001 An Tân

5
1 Nguyễn Minh Kinh Nam 051065018602 18/05/1965 An Tân
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2 Huỳnh Thị Kim Can Kinh Nữ 05116701884 09/01/1967 An Tân
3 Nguyễn Đức Phi Kinh Nam 051088014848 03/09/1988 An Tân

6
1 Lê Hòa Kinh Nam 051090002440 24/03/1990 An Tân
2 Võ Thị Thu Kinh Nữ 051185015549 13/03/1985 An Tân

7
1 Lê Long Kinh Nam 20/08/1965 An Tân
2 Đào Thị Năm Kinh Nữ 051162013027 25/07/1962 An Tân

8
1 Nguyễn Văn Cường Kinh Nam 051057007933 01/10/1957 An Tân
2 Nguyễn Văn Khánh Kinh Nữ 051082013266 20/07/1982 An Tân

9 1 Hồ Thị Hiệp Kinh Nữ 07/01/1973 An Tân

10
1 Hứa Văn Hải Kinh Nam 051070003399 24/04/1970 An Tân
2 Phạm Thị Đông Kinh Nữ 051178003423 02/01/1978 An Tân

11
1 Nguyễn Văn Tiến Kinh Nam 051068003096 10/04/1968 An Tân
2 Phạm Thị Ánh Nga Kinh Nữ 051170003417 20/02/1970 An Tân

12
1 Võ Đình Lý Kinh Nam 051066002461 08/06/1966 An Tân
2 Nguyễn Thị Diệp Kinh Nữ 051168003197 16/08/1968 An Tân

13 1 Lê Tấn Hiền Kinh Nam 051083012460 29/04/1983 An Tân
Thôn An Tân: 13 hộ; 29 khẩu

IV Thôn An Phước

1 1 Trần Thị Phượng (Đoan) Kinh Nữ 051164012682 20/10/1964 An Phước

2

1 Hồ Thị Mười Kinh Nữ 051166013689 10/03/1966 An Phước
2 Đặng Thị Hưng Kinh Nữ 051189014215 26/07/1989 An Phước
3 Đặng Tứ Chiến Kinh Nam 051092001859 20/06/1992 An Phước
4 Lê Đặng Tường Giang Kinh Nữ 051309006501 08/11/2009 An Phước
5 Lê Hoàng Huy Kinh Nam 051211000574 04/07/2011 An Phước
6 Lê Đặng Phi Yến Kinh Nữ 051314003914 14/05/2014 An Phước

3
1 Lê Văn Thanh Kinh Nam 051079013787 08/10/1979 An Phước
2 Hồ Thị Trương Kinh Nữ 051186009396 04/02/1986 An Phước
3 Lê Cát Tường Kinh Nữ 051317011425 01/11/2017 An Phước

4
1 Nguyễn Văn Hiển Kinh Nam 051076010787 29/02/1976 An Phước
3 Nguyễn Văn Bảo Kinh Nam 051203009593 16/09/2003 An Phước
4 Nguyễn Văn Chung Kinh Nam 051208003051 25/03/2008 An Phước

5

1 Nguyễn Văn Quang Kinh Nam 051080012517 05/03/1980 An Phước
2 Nguyễn Thị Thủy Kinh Nam 051188005154 28/02/1988 An Phước
3 Nguyễn Thị Kim Tiền Kinh Nữ 051310007357 24/12/2010 An Phước
4 Nguyễn Thị Kim Tiên Kinh Nữ 051312002548 03/01/2012 An Phước

6

1 Nguyễn Hiên Kinh Nam 051078003001 20/10/1978 An Phước
2 Nguyễn Thị Bình Kinh Nữ 051183007594 01/101/1983 An Phước
3 Nguyễn Thị Kim Duyên Kinh Nữ 051302007440 30/07/2002 An Phước
4 Nguyễn Thị Kim Trang Kinh Nữ 051308002833 25/03/2008 An Phước
5 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Kinh Nữ 051309001115 14/11/2009 An Phước

7 1 Hà Thị Diễm Thúy Kinh Nữ 051160004304 18/10/1960 An Phước

8

1 Bùi Tấn Hùng Kinh Nam 051070025011 05/10/1970 An Phước

5
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2 Đào Thị Năm Kinh Nữ 051171006397 10/02/1971 An Phước
3 Bùi Tấn Duy Kinh Nam 051092016167 08/11/1992 An Phước
4 Bùi Tấn Trình Kinh Nam 051097015988 20/03/1997 An Phước

9 1 Nguyễn Anh Trí Kinh Nam 051214008035 10/12/2014 An Phước
10 1 Lê Khoa Bằng Kinh Nam 051085002932 01/06/1985 An Phước

11

1 Lê Văn Hòa Kinh Nam 051079011912 02/11/1979 An Phước
2 Hồ Thị Nguyên Kinh Nữ 051181016371 27/07/1981 An Phước
3 Lê Thị Lệ Thủy Kinh Nữ 051303007886 24/07/2003 An Phước
4 Lê Văn Kiên Kinh Nam 051204011469 29/04/2004 An Phước

12
1 Lê Văn Hạnh Kinh Nam 051085019851 16/06/1985 An Phước
2 Lê Thị Thúy Kinh Nữ 051186015367 04/12/1986 An Phước
3 Lê Thị Như Quỳnh Kinh Nữ 051308003726 17/11/2008 An Phước

13
1 Võ Sáu Kinh Nam 051062006720 27/10/1962 An Phước
2 Nguyễn Thị Tiện Kinh Nữ 051165009008 07/11/1965 An Phước

14
1 Trần Ngọc Thuận Kinh Nam 051079010660 04/01/1979 An Phước
2 Nguyễn Thị Tưởng Kinh Nữ 051182006616 08/10/1982 An Phước

15
1 Nguyễn Văn Đông Kinh Nam 051068004479 09/03/1968 An Phước
2 Đoàn Thị Phê Kinh Nữ 051168010987 08/08/1968 An Phước

16
1 Trần Văn Chín Kinh Nam 051070017721 10/10/1970 An Phước
2 Phạm Thị Tuyết Nga Kinh Nữ 051170016433 20/03/1970 An Phước

17
1 Nguyễn Xuân Lương Kinh Nam 051068015766 05/04/1968 An Phước
2 Trần Thị Cơ Kinh Nữ 051170016371 17/08/1970 An Phước

18
1 Nguyễn Thị Anh Kinh Nữ 051163003598 10/06/1963 An Phước
2 Nguyễn Trần Anh Kiều Kinh Nữ 051199002061 02/09/1999 An Phước

19
1 Nguyễn Thiên Hùng Kinh Nam 051072019136 15/08/1972 An Phước
2 Nguyễn Thị Thu Trang Kinh Nữ 051177014673 07/08/1977 An Phước
3 Nguyễn Thiên Hạnh Kinh Nam 051209002134 14/04/2009 An Phước

20
1 Nguyễn Tấn Dũng Kinh Nam 051061008679 08/09/1961 An Phước
2 Huỳnh Thị Đào Tiên Kinh Nữ 051165008363 26/06/1965 An Phước

21
1 Lê Văn Thanh Kinh Nam 051088011215 20/10/1988 An Phước
2 Đỗ Thị Thu Hằng Kinh Nữ 051193011661 10/12/1993 An Phước
3 Lê Quốc Khánh Kinh Nam 051215004342 16/11/2015 An Phước

22 2 Nguyễn Thị Thúy Kinh Nữ 051172010621 10/04/1972 An Phước

23
1 Nguyễn Văn Sửu Kinh Nam 051071012717 01/01/1971 An Phước
2 Nguyễn Thị Thu Kinh Nữ 051174004672 15/01/1974 An Phước

24

1 Trần Minh Danh Kinh Nam 051080002822 17/07/1980 An Phước
2 Trần Quốc Bảo Kinh Nam 051206001717 06/06/2006 An Phước
3 Trần Quốc Việt Kinh Nam 051008012126 25/01/2008 An Phước
4 Trần Quốc Trung Kinh Nam 051210008334 21/07/2010 An Phước

25
1 Lê Binh Kinh Nam 051070018866 01/01/1970 An Phước
2 Nguyễn Thị Tâm Kinh Nữ 051168015055 29/07/1968 An Phước

26
1 Trần Ngọc Phụng Kinh Nam 051069017571 01/12/1969 An Phước

8
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2 Trần Thị Thủy Tiên Kinh Nữ 051168013254 05/05/1968 An Phước

27
1 Bùi Tấn Lịnh Kinh Nam 051080012626 07/10/1980 An Phước
2 Lê Thị Hường Kinh Nữ 051186010512 22/05/1986 An Phước

28
1 Nguyễn Hoàng Kinh Nam 051070019803 29/10/1970 An Phước
2 Đặng Thị Nga Kinh Nữ 051175014986 01/08/1975 An Phước

Thôn An Phước: 28 hộ; 71 Khẩu
V Thôn An Sơn

1 1 Nguyễn Thị Kim Yến Kinh Nữ 051162004310 12/02/1962 An Sơn
2 1 Trần Văn Thích Kinh Nam 051066017067 01/01/1966 An Sơn

3
1 Nguyễn Thị Thanh Hưng Kinh Nữ 051170016968 20/01/1970 An Sơn
2 Nguyễn Trung Thạnh Kinh Nam 051066017139 02/02/1966 An Sơn

4
1 Võ Thị Lan Kinh Nữ 051147003538 01/01/1947 An Sơn
2 Võ Duy Chánh Kinh Nam 051039002994 20/11/1939 An Sơn

5 1 Nguyễn Thị Xuân Hương Kinh Nữ 0511465000865 01/11/1945 An Sơn
6 1 Phạm Thị Nga Kinh Nữ 051145005068 26/03/1945 An Sơn

7
1 Nguyễn Chí Tâm Kinh Nam 051164007503 01/01/1964 An Sơn
2 Đinh Thị Nguyện Kinh Nữ 051064019776 15/07/1964 An Sơn

8
1 Tiêu Thị Tạo Kinh Nữ 051168014507 12/02/1968 An Sơn
2 Ngô Văn Thọ Kinh Nam 051064011262 21/01/1964 An Sơn

9
1 Võ Duy Ly Kinh Nam 051069017172 10/03/1969 An Sơn
2 Võ Trương Quang Vinh Kinh Nam 051210000428 14/02/2010 An Sơn

10 1 Trần Thị Vui Kinh Nữ 051163012846 12/05/1963 An Sơn
11 1 Nguyễn Thị Xuân Ba Kinh Nữ 051164007759 20/04/1964 An Sơn

12

1 Võ Thị Bích Lựu Kinh Nữ 051168007835 04/08/1968 An Sơn
2 Nguyễn Thanh Phương Kinh Nam 051092010458 10/09/1992 An Sơn
3 Tăng Thị Bích Hạnh Kinh Nữ 051192005744 20/05/1992 An Sơn
4 Nguyễn Anh Minh Kinh Nam 051090017557 20/04/1990 An Sơn
5 Nguyễn Thanh Tuấn Kinh Nam 051061009343 12/09/1961 An Sơn

13
1 Nguyễn Thông Bình Kinh Nam 051090007573 10/04/1990 An Sơn
2 Trương Thị Kiều Kinh Nữ 051195015552 22/10/1995 An Sơn
3 Nguyễn Thị Hòa Kinh Nữ 051166007266 06/12/1966 An Sơn

14
1 Nguyễn Văn Quí Kinh Nam 051075013950 20/10/1975 An Sơn
2 Nguyễn Văn Long Kinh Nam 051050003246 20/01/1950 An Sơn

15 1 Nguyễn Thị Lợi Kinh Nữ 051162004555 01/05/1962 An Sơn

16
1 Lê Thị Thu Kinh Nữ 051165004979 21/09/1965 An Sơn
2 Lê Xuân Lộc Kinh Nam 051089006479 02/02/1989 An Sơn
3 Trương Thị Kim Nương Kinh Nữ 052195009495 06/03/1995 An Sơn

17
1 Huỳnh Thị Huệ Kinh Nữ 051185010577 12/10/1985 An Sơn
2 Đào Thị Thương Kinh Nữ 051147003573 02/07/1947 An Sơn

18 1 Tôn Thị Mỹ Huê Kinh Nữ 051168016485 12/02/1968 An Sơn

19
1 Nguyễn Thị Trưng Kinh Nữ 051168017735 28/08/1968 An Sơn
2 Ngô Đình Hùng Kinh Nam 0510640013051 01/01/1964 An Sơn

26
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20 1 Trần Thị Tuyết Sương Kinh Nữ 051146003893 07/04/1946 An Sơn
21 1 Nguyễn Thị Dục Kinh Nữ 05114600174 20/10/1946 An Sơn

22
1 Nguyễn Văn Phước Kinh Nam 051062010087 03/10/1962 An Sơn
2 Phạm Thị Lành Kinh Nữ 051171008328 03/02/1971 An Sơn

23 1 Cao Thị Tuyết Nhung Kinh Nữ 051158006934 01/02/1958 An Sơn

24
1 Phạm Thị Lập Kinh Nữ 051173009049 17/04/1973 An Sơn
2 Huỳnh Văn Hưng Kinh Nam 051203008991 11/02/2003 An Sơn
3 Huỳnh Văn Viên Kinh Nam 051071012671 11/05/1971 An Sơn

25
1 Trương Thị Hảo Kinh Nữ 051162010577 10/03/1962 An Sơn
2 Võ Duy Tâm Kinh Nam 051065010246 21/12/1965 An Sơn

26 1 Phạm Cống Kinh Nam 051046003562 01/01/1946 An Sơn
27 1 Nguyễn Anh Tuấn Kinh Nam 051065010446 01/09/1965 An Sơn
28 1 Trần Văn Chí Kinh Nam 051068015542 01/01/1968 An Sơn

29

1 Nguyễn Hữu Trung Kinh Nam 051078008496 10/12/1978 An Sơn
2 Đỗ Thị Nhung Kinh Nữ 083183008335 12/10/1983 An Sơn
3 Nguyễn Thị Mỹ Trà Kinh Nữ 051301006940 19/05/2001 An Sơn
4 Nguyễn Thị Trà Giang Kinh Nữ 051306007668 27/05/2006 An Sơn
5 Nguyễn Đỗ Giang Quân Kinh Nam 06/04/2018 An Sơn

30
1 Nguyễn Thị Vui Kinh Nữ 051160009932 10/06/1960 An Sơn
2 Nguyễn Thành Vũ Kinh Nam 051063013255 26/03/1963 An Sơn

31 1 Phạm Thị Tư Kinh Nữ 051177013015 01/10/1977 An Sơn

32
1 Trần Ngọc Kinh Nam 051067017182 05/08/1967 An Sơn
2 Đào Thị Bích Thu Kinh Nữ 051172008101 16/08/1972 An Sơn

33
1 Nguyễn Văn Chánh Kinh Nam 051066020217 02/05/1966 An Sơn
2 Ngô Thị Trương Kinh Nữ 051168003196 15/05/1968 An Sơn

34
1 Võ Duy Thưởng Kinh Nam 051098012142 28/07/1998 An Sơn
2 Nguyễn Thị Ngọt Kinh Nữ 051157010043 08/03/1957 An Sơn

35
1 Huỳnh Thị Sáu Kinh Nữ 051164005470 20/07/1964 An Sơn
2 Lê Văn Trung Em Kinh Nam 051066014192 01/01/1966 An Sơn

36

1 Mai Tuấn Kinh Nam 051085002430 12/06/1985 An Sơn
2 Nguyễn Thị Nhạn Kinh Nữ 051187002336 25/07/1987 An Sơn
3 Mai Thị Kim Nhàn Kinh Nam 051310006038 14/03/2010 An Sơn
4 Mai Nguyễn Minh Quân Kinh Nữ 051215009951 10/05/2015 An Sơn

37
1 Phan Văn Tâm Kinh Nam 051071012797 11/03/1971 An Sơn
2 Nguyễn Thị Hoa Kinh Nữ 040175030475 02/04/1975 An Sơn

39 1 Lê Thị Mai Kinh Nữ 051166010310 06/07/1966 An Sơn
40 1 Nguyễn Văn Thịnh Kinh Nam 051082002288 16/12/1982 An Sơn

41

1 Võ Thị Lệ Kinh Nữ 051186002226 30/06/1986 An Sơn
2 Nguyễn Võ Như Quỳnh Kinh Nữ 051308008933 12/04/2008 An Sơn
3 Nguyễn Võ Quỳnh Như Kinh Nữ 051310006328 16/07/2010 An Sơn
4 Nguyễn Võ Tiến Đạt Kinh Nam 051216005703 01/02/2016 An Sơn

42
1 Bạch Hữu Sơn Kinh Nam 051069013717 04/07/1969 An Sơn
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2 Đặng Thị Thơ Kinh Nữ 051170013793 15/03/1970 An Sơn

43
1 Nguyễn Thị Đào Kinh Nữ 051158005386 02/02/1958 An Sơn
2 Nguyễn Văn Thành Kinh Nam 042058013343 01/08/1958 An Sơn
3 Nguyễn Thị Như Na Kinh Nữ 051195014321 06/05/1995 An Sơn

44

1 Lê Thị Cẩm Kinh Nữ 051160004047 08/08/1960 An Sơn
2 Nguyễn Thắng Kinh Nam 051055008265 11/10/1955 An Sơn
3 Nguyễn Tấn Đạt Kinh Nam 051095006247 15/09/1995 An Sơn
4 Nguyễn Tấn Trí Kinh Nam 051200009568 10/04/2000 An Sơn

45
1 Nguyễn Thị Nhung Kinh Nữ 051146005072 06/06/1946 An Sơn
2 Nguyễn Hà Trinh Kinh Nữ 051075000647 04/04/1975 An Sơn
3 Nguyễn Thị Thúy Kiều Kinh Nữ 051179015565 10/02/1979 An Sơn

46
1 Trần Ngọc Nghiêm Kinh Nam 051063013965 05/05/1963 An Sơn
2 Nguyễn Thị Hoanh Kinh Nữ 051167006569 14/05/1967 An Sơn

47

1 Nguyễn Văn Toàn Kinh Nữ 05107103840 22/08/1971 An Sơn
2 Nguyễn Thị Phương Thảo Kinh Nữ 051184008838 23/02/1984 An Sơn
3 Nguyễn Lâm Nguyên Kinh Nam 051208008332 17/08/2008 An Sơn
4 Nguyễn Lâm Thảo Nhi Kinh Nữ 05131300955 02/07/2013 An Sơn

48
1 Nguyễn Văn Sinh Kinh Nam 051064018338 01/01/1964 An Sơn
2 Nguyễn Thị Xuân Mai Kinh Nữ 051165012253 12/12/1965 An Sơn

49
1 Phạm Cầu Kinh Nam 051054015214 16/01/1954 An Sơn
2 Huỳnh Thị Phượng Kinh Nữ 051154006474 10/03/1954 An Sơn

50 1 Nguyễn Thị Hiền Kinh Nữ 051168019840 05/09/1968 An Sơn

51
1 Đặng Thị Bảy Kinh Nữ 051159006320 16/01/1959 An Sơn
2 Trần Ngọc Cuộc Kinh Nam 051060008483 14/07/1960 An Sơn

52 1 Phan Thị Tuyến Kinh Nữ 051166004098 06/08/1966 An Sơn
53 1 Nguyễn Thành Vương Kinh Nam 051087004493 10/07/1987 An Sơn

54
1 Trần Thanh Sơn Kinh Nam 051046003904 20/10/1946 An Sơn
2 Lê Thị Minh Khương Kinh Nữ 051158006430 21/03/1958 An Sơn

55 1 Nguyễn Văn Việt Kinh Nam 051079015519 09/02/1979 An Sơn
56 1 Nguyễn Thị Nhãn Kinh Nữ 051165013570 12/02/1965 An Sơn

57
1 Nguyễn Thị Anh Kinh Nữ 051166014064 30/10/1966 An Sơn
2 Mai Thanh Lâm Kinh Nam 051216005146 27/02/2016 An Sơn
3 Nguyễn Thị Thuế Thu Kinh Nữ 051194014136 02/09/1994 An Sơn

58 1 Trần Thị Thanh Vân Kinh Nữ 051147003543 25/02/1947 An Sơn
59 1 Lê Thị Mai Kinh Nữ 051166010310 06/07/1966 An Sơn
60 1 Nguyễn Hữu Vinh Kinh Nam 051082015361 10/08/1982 An Sơn
61 1 Nguyễn Thị Nương Kinh Nữ 051160003047 10/10/1960 An Sơn
62 1 Nguyễn Hữu Tuấn Kinh Nam 051086010778 12/12/1986 An Sơn

1 Nguyễn Trung Trông Kinh Nam 051085015755 01/09/1985 An Sơn
2 Võ Thị Minh Bình Kinh Nữ 051185011687 20/01/1985 An Sơn
3 Nguyễn Trung Nhật Kinh Nam 04/10/2007 An Sơn
4 Nguyễn Trung Nguyện Kinh Nam 17/5/2016 An Sơn
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5 Nguyễn Trung Trực Kinh Nam 23/10/2019 An Sơn

63
1 Nguyễn Thị Phương Kinh Nữ 051162008660 15/6/1962 An Sơn
2 Nguyễn Thị Lệ Kinh Nữ 051173011081 27/7/1972 An Sơn

64 1 Nguyễn Văn Sơn Kinh Nam 051057003860 15/10/1957 An Sơn

65
1 Phạm Ngọc Tần Kinh Nam 051078012306 17/05/1978 An Sơn
2 Đoàn Thị Như Thâm Kinh Nữ 051183016203 07/10/1983 An Sơn

66
1 Nguyễn Được Kinh Nam 051068016955 02/01/1968 An Sơn
2 Nguyễn Thị Hồng Kinh Nữ 051168015217 02/01/1968 An Sơn
3 Nguyễn Văn Thương Kinh Nam 051096014809 10/07/1996 An Sơn

67 1 Nguyễn Văn Hậu Kinh Nam 051083003699 01/03/1983 An Sơn
Thôn An Sơn: 67 hộ, 138 khẩu

VI Thôn An Hòa

1 Phạm Thị Ngọc Anh Kinh Nữ 051165006149 06/12/1965 An Hòa

2
1 Trần Thị Thống Kinh Nữ 051162010593 31/08/1962 An Hòa
2 Nguyễn Văn Huỳnh Kinh Nam 05108601568 29/11/1986 An Hòa
3 Vũ Thị Thu Thương Kinh Nữ 051185015934 20/08/1985 An Hòa

3
1 Lê Thị Trang Kinh Nữ 051166002812 23/10/1966 An Hòa
2 Phạm Vang Kinh Nam 051066012870 20/09/1966 An Hòa

4
1 Võ Duy Tri Kinh Nam 051054007766 19/05/1954 An Hòa
2 Nguyễn Thị Ngọt Kinh Nữ 051159001680 14/05/1959 An Hòa

5 1 Chế Thị Mười Kinh Nữ 051167006035 08/09/1967 An Hòa
6 1 Tiêu Thị Kim Thống Kinh Nữ 051171009245 04/08/1971 An Hòa
7 1 Nguyễn Thanh Hồng Kinh Nam 051070027919 04/10/1970 An Hòa
8 1 Võ Văn Bé Kinh Nam 051070027989 20/03/1970 An Hòa
9 1 Nguyễn Thị Huệ Kinh Nữ 051166006361 02/02/1966 An Hòa

Thôn An Hòa: 09 hộ,13 khẩu
VII Thôn An Định

1 1 Huỳnh Thị Quỳnh Như Kinh Nữ 05119612638 26/02/1996 An Định
1 1 Nguyễn Thị Kim Ly Kinh Nữ 051194007698 10/10/1994 An Định

3
1 Trần Văn Liêu Kinh Nam 051076017359 28/10/1976 An Định
2 Nguyễn Thị Hoa Kinh Nữ 051185009147 01/08/1985 An Định

4 1 Lê Thị Thu Thủy Kinh Nữ 0511176014746 04/01/1976 An Định
5 1 Lưu Thị Thuận Kinh Nữ 0511168010368 14/04/1968 An Định

6
1 Huỳnh Văn Tấn Kinh Nam 051069012148 20/04/1969 An Định
2 Nguyễn Thị Én Kinh Nữ 051171010136 15/08/1971 An Định

7 1 Trần Thị Nhung Kinh Nữ 051163010601 12/04/1963 An Định

8
1 Trần Văn Thanh Kinh Nam 051071011047 20/11/1971 An Định
2 Phan Thị Thành Kinh Nữ 051174012928 30/11/1974 An Định

9
1 Trần Thanh Vinh Kinh Nam 051083002786 29/03/1983 An Định
2 Lê Thị Ly Kinh Nữ 046187010917 12/07/1987 An Định

10
1 Trần Văn Chín Kinh Nam 051076010862 12/12/1976 An Định
2 Nguyễn Thị Sự Kinh Nữ 051178008518 20/06/1978 An Định
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11
1 Trần Viết Cường Kinh Nam 051084013560 12/12/1984 An Định
2 Võ Thị Hoa Kinh Nữ 051187004886 02/02/1987 An Định

12 1 Trần Thị Diễn Kinh Nữ 051154005152 06/10/1954 An Định
13 1 Trần Quốc Tây Kinh Nam 051084016932 12/08/1984 An Định
14 1 Nguyễn Thị Sáu Kinh Nữ 051164007947 13/02/1964 An Định
15 1 Phan Hòa Kinh Nam 051064004038 01/01/1964 An Định
16 1 Huỳnh Nam Kinh Nam 051062002991 28/04/1962 An Định
17 1 Võ Thị Bảo Kinh Nữ 051193005316 28/01/1993 An Định

18
1 Nguyễn Tấn Bảo Kinh Nam 051084008432 12/09/1987 An Định
2 Lê Thị Cẩm Kinh Nữ 051187008149 20/10/1984 An Định

19
1 Nguyễn Văn Kinh Nam 051055009337 16/02/1955 An Định
2 Nguyễn Thị Bình Kinh Nữ 051160011323 08/03/1960 An Định

20
1 Phạm Thanh Luận Kinh Nam 05108/4018844 20/10/1984 An Định
2 Trương Thị Thương Kinh Nữ 051187001952 02/06/1987 An Định
3 Phạm Thanh Hiền Kinh Nữ 051200023141 16/08/2007 An Định

21
1 Phạm Duy Thu Kinh Nam 051088002455 12/11/1988 An Định
2 Trần Thị Kiều Nam Kinh Nữ 051193002367 28/07/1993 An Định

22
1 Huỳnh Văn Tình Kinh Nam 051090009702 07/11/1990 An Định
2 Phạm Thị Ngọc Thúy Kinh Nữ 075195007966 18/06/1995 An Định

23 1 Đỗ Đình Ngân Kinh Nam 051093019800 16/08/1993 An Định
24 1 Nguyễn Thị Phường Kinh Nữ 052303008621 27/02/2003 An Định
25 1 Võ Thị Thanh Hiệp Kinh Nữ 051177016582 10/06/1977 An Định

26
1 Trần Đình Thi Kinh Nam 051079009388 16/07/1979 An Định
2 Nguyễn Thị Diệp Kinh Nữ 051179011875 28/10/1979 An Định

27 1 Ngô Thị Ngọc Ánh Kinh Nữ 049196010907 08/03/1996 An Định

28
1 Nguyễn Văn Tiên Kinh Nam 051085009811 26/04/1985 An Định
2 Nguyễn Thị Mai Kinh Nữ 051194006138 05/02/1994 An Định

29
1 Trần Việt Hùng Kinh Nam 051074008311 08/02/1974 An Định
2 Nguyễn Thị Mai Kinh Nữ 051177018929 02/09/1977 An Định

30
1 Trần Mười Kinh Nam 051085012552 07/09/1985 An Định
2 Phạm Thị Vinh Kinh Nữ 051186013497 24/05/1986 An Định

31

1 Trần Thanh Xuân Kinh Nam 051066002799 20/10/1966 An Định
2 Tôn Thị Côi Kinh Nữ 051168003297 24/03/1968 An Định
3 Trần Thanh Hoàng Kinh Nam 051092005178 12/12/1992 An Định
4 Nguyễn Thị Ái Nữ Kinh Nữ 051192009171 10/10/1992 An Định

32

1 Trần Văn Ân Kinh Nam 051073003947 07/01/1973 An Định
2 Đỗ Thị Kim Xuyến Kinh Nữ 051173005519 17/06/1973 An Định
3 Trần Hữu Tình Kinh Nam 051093005016 02/02/1993 An Định
4 Huỳnh Thị Thuyền Kinh Nữ 051194007216 01/03/1994 An Định

33
1 Nguyễn Tấn Bảo Kinh Nam 051084008432 20/10/1984 An Định
2 Lê Thị Cẩm Kinh Nữ 051187008149 12/09/1987 An Định

34 1 Lý Thị Diễm My Kinh Nữ 051192005353 22/06/1992 An Định
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35 1 Trần Đình Ngô Kinh Nam 051075006883 19/10/1975 An Định
Thôn An Định: 35 hộ, 58 khẩu

Tổng cộng: 219 hộ,  493 khẩu

Hành Dũng, ngày  04 tháng 04 năm 2025
          Người lập CHỦ TỊCH

      Mai Lệ Hiền Trần Văn Thiện
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÀNH DŨNG Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP,

 NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND  ngày   /03 /2025 của UBND xã Hành Dũng)

TT Địa chỉ thôn

Tổng số hộ dân cư
(tại thời điểm rà soát)

Kết quả rà soát

Tổng số hộ làm
NP,LN,NN,DN có

MSTB

Tổng số khẩu thuộc hộ
làm NP, LN,NN,DN có

MSTB

Số hộ Nhân
khẩu Số hộ Tỷ lệ Số Khẩu Tỷ lệ

A B 1 2 3 4 5 6

1 Thôn An Định 221 789 35 15,8 58 7,4

2 Thôn An Tân 159 652 13 8,2 29 4,4

3 Thôn An Phước 320 1012 28 8,8 71 7,0

4 Thôn An Sơn 268 1101 67 25,0 138 12,5

5 Thôn An Hoà 276 1102 9 3,3 13 1,2

6 Thôn Kim
Thành 356 1120 49 13,8 142 12,7

7 Thôn Trung Mỹ 223 689 18 8,1 42 6,1

Tổng cộng: 07
Thôn 1823 6465 219 12,0 493 7,6

Hành Dũng, Ngày  02  tháng 04  năm 2025
          Người lập CHỦ TỊCH

      Mai Lệ Hiền Trần Văn Thiện
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